
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC CÁÖN THÅ 
        KHOA LUÁÛT 

 Cáön Thå, ngaìy 19/10/2006 
ĐÁP ÁN ÂÃÖ THI (LÁÖN 2) 

 Män thi: LUÁÛT LAO ÂÄÜNG (LK 098) 
 Låïp: Luáût 2003; Hoüc kyì: 2; Nàm hoüc: 2005-2006  
 Âån vë liãn kãút: Trung tám GDTX tènh Soïc Tràng 

ĐÁP ÁN: 
Cáu 1: (2,5điểm): Trình bày ngắn gọn đối tượng điều chỉnh của Luật lao động Việt 

Nam?  
ĐÁP ÁN : 
 Sinh viên tóm tắt các ý chính của mục 1 “Đối tượng điều chỉnh của luật lao động” trang 3 Giáo trình Luật Lao động cơ bản – Khoa Luật, Đại học Cần Thơ – năm 
2005. 
  
Cáu 2: (1,5 điểm): Hãy nêu những nội dung chủ yếu của một hợp đồng lao động? 
ĐÁP ÁN : 
           Sinh viên trình bày nội dung của mục a “Nội dung của hợp đồng lao động” 
trang 34 Giáo trình Luật Lao động cơ bản – Khoa Luật, Đại học Cần Thơ – năm 2005. 
 
Cáu 3: (2 điểm) 
 Anh A làm việc cho một công ty TNHH của Việt Nam, anh bị tai nạn lao động 
vào ngày 02/5/2006 làm suy giảm khả năng lao động 50 %.     
 Hỏi: 

1) Anh được bảo hiểm xã hội trợ cấp một lần hay hàng tháng? 
2) Tính số tiền bảo hiểm xã hội anh được nhận (đơn vị tính là đồng)? 

ĐÁP ÁN : 
1) Anh được bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng. 
2) Số tiền bảo hiểm xã hội anh được nhận hàng tháng là: 
         0,6 x 350.000 đ = 210.000 đồng/tháng 
 

Cáu 4: (2 điểm): 
 Ông B làm việc trong điều kiện bình thường, về hưu khi 60 tuổi và có 18 năm 
đóng bảo hiểm xã hội.  

Hỏi:  
1) Ông B được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng hay một lần?  
2) (Thí sinh chỉ chọn câu a hoặc câu b dưới đây): 

a) Tính tỷ lệ % lương hưu hàng tháng ông B được hưởng (nếu câu 1 trên 
thí sinh chọn ông B được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng)?  

b) Ông B được trợ cấp một lần là bao nhiêu (nếu câu 1 trên thí sinh chọn 
ông B được hưởng chế độ trợ cấp một lần)?  

ĐÁP ÁN : 
1) Ông B được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng 
2) a) Tỷ lệ % lương hưu hàng tháng ông B được hưởng là 51%, vì: 
                   15 năm đầu                 = 45% 
                    3 năm tiếp x 2%/năm = 6% 
                    Tổng cộng: 51% 



 
Cáu 5: (2 điểm): 
 Bà C về hưu khi 55 tuổi và có 37 năm đóng bảo hiểm xã hội. 
 Hỏi:  Ngoài lương hưu hàng tháng, bà C còn được nhận trợ cấp 1 lần (do đóng 
bảo hiểm xã hội vượt quá số năm chuẩn) là bao nhiêu? 
ĐÁP ÁN : Ngoài lương hưu hàng tháng, bà C còn được nhận trợ cấp 1 lần (do đóng bảo 
hiểm xã hội vượt quá số năm chuẩn) là 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng làm 
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, vì: 
        37 năm – 25 năm            = 12 năm 
        12 năm x 0,5 tháng/năm = 6 tháng 
        Tuy nhiên, mức khống chế tối đa được hưởng là 5 tháng, nên bà C chỉ được trợ cấp 
5 tháng. 
           

Giaíng viãn  
Thaûc sé Diãûp Thaình Nguyãn 


